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TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Dân 

tộc 
KV ĐT Ngành đào tạo Điểm xét tuyển Điểm 

ƯT 

  

Tổng 

  
I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII HKIII HKIV HKV 

1 CHÌU MBỘ HẰNG  

Nữ 8/2/2004 K’ho KV1 01 Cao đẳng Điều dưỡng 7.2 7.1 6.9 6.9 7.5 2.75 38.35 

2 NGUYỄN THỊ HIỀN  

Nữ 21/6/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Điều dưỡng 7.1 7.5 7.3 7.4 7.5 0.75 37.55 

3 PHẠM TUYẾT ANH 

Nữ 13/2/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Điều dưỡng 6.9 6.8 7.2 7.6 7.3 0.75 36.55 

4 K' LÝ  

Nữ 1/8/2005 Cơ Ho KV1 01 Cao đẳng Điều dưỡng 6.6 6.6 6.1 6.2 6.9 2.75 35.15 

5 JƠ LƠNG NAI PHƯỢNG  

Nữ 7/2/2004 Churu KV1 01 Cao đẳng Điều dưỡng 5.7 6.8 6.6 6.8 6.4 2.75 35.05 

6 RƠ ÔNG HA NHIÊN  

Nam 31/1/2005 Cill KV1 01 Cao đẳng Điều dưỡng 6.3 6.6 6.1 6.2 7.1 2.75 35.05 

7 XUÂN VINH QUANG  

Nam 30/6/2005 Kinh KV2   Cao đẳng Điều dưỡng 6.4 7 7.2 7 7 0.25 34.85 

8 PHẠM THỤY QUỲNH ANH 

Nữ 7/2/2003 Kinh KV2   Cao đẳng Điều dưỡng 6 6.6 5.8 6.3 6.3 0.25 31.25 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  Toán Hóa Sinh     
Điểm 

ƯT 
Tổng 

9 TRẦN LÊ KHÁNH VÂN 

Nữ 13/11/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Điều dưỡng 8.5 8.1 6.9     0.75 24.25 

10 PHÙNG CÔNG KHÁNH  

Nam 10/11/2005 Kinh KV2-NT   Cao đẳng Điều dưỡng 6.5 8.5 8.1     0.5 23.60 
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11 PHAN QUỲNH THƯ 

Nữ 13/3/2005 Kinh KV2-NT   Cao đẳng Điều dưỡng 6.7 7.9 8.1     0.5 23.2 

12 KA LOAN 

Nữ 5/3/2005 Mạ KV1 01 Cao đẳng Điều dưỡng 6.4 6.3 7     2.75 22.45 

Danh sách này có 12  thí sinh trúng tuyển./. 

  

 

 

    

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lý Duy Hưng 
 

https://tuyensinh.cdytld.edu.vn/thong-tin-ho-so?hs=2388
https://tuyensinh.cdytld.edu.vn/thong-tin-ho-so?hs=2405

		Lý Duy Hưng
	2023-08-23T16:07:41+0700
	Signer's office
	Lý Duy Hưng
	Signing document


		2023-08-24T08:17:37+0700


		2023-08-24T08:17:37+0700


		2023-08-24T08:17:37+0700




